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1. Đặt vấn đề 
Trong thời đại công nghiệp 4.0, năng lực số đã trở 

thành yếu tố quyết định quan trọng đối với sự thành 
công của cá nhân và tổ chức. Trong ngữ cảnh này, việc 
phát triển năng lực số (NLS) cho sinh viên (SV) không 
chỉ là một ưu tiên mà còn là một yêu cầu cấp bách 
để nâng cao hiệu quả đào tạo. Sở hữu NLS tốt giúp 
SV có khả năng diễn giải và hiểu biết về học tập trực 
tuyến cao hơn, giúp họ tiến bộ trong học tập, trong 
cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp, xử lý tốt các tình 
huống phối hợp làm việc trong môi trường ảo và thực 
hành tốt hơn trong giáo dục trực tuyến. Không chỉ vậy, 
NLS được xem là điều kiện tiên quyết để có thể học 
tập và làm việc trong môi trường giáo dục mở và toàn 
cầu hiện nay. NLS cũng được thừa nhận là một trong 
các năng lực cốt lõi quan trọng để học tập suốt đời và 
chuẩn bị cho họ trở thành người lao động có thể cạnh 
tranh được trong thị trường lao động ngày nay. 

Học viện Chính sách và Phát triển với sứ mệnh 
“đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy 
năng động, sáng tạo, đủ năng lực làm trong môi trường 
quốc tế đáp ứng nhu cầu của ngành kế hoạch và đầu 
tư và của đất nước” đã và đang áp dụng nhiều phương 
pháp cải tiến giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy 
và học của GV và SV trong nhà trường. Từ bối cảnh 
trên, trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo của 
Học viện, việc nghiên cứu phát triển năng lực số cho 
SV là cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm Năng lực số trong đào tạo SV đại học

Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, năng 

lực số (NLS) đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với 
người học và các cá nhân khác. Đây không chỉ là khả 
năng sử dụng công nghệ số, mà còn bao gồm các kỹ 
năng và phẩm chất cần thiết để tận dụng những cơ hội 
và đối mặt với những thách thức của thế giới số hóa. 
Người học cần có khả năng sử dụng các công nghệ 
mới nhất như trí tuệ nhân tạo (AI), big data, Internet 
of Things (IoT), blockchain và máy học. Họ cần hiểu 
cách sử dụng các ứng dụng và công cụ kỹ thuật số để 
làm việc, học tập và giao tiếp hiệu quả. Ngoài ra, NLS 
cũng đòi hỏi khả năng tư duy linh hoạt và sáng tạo 
để tận dụng những công nghệ mới và thích ứng với 
môi trường số hóa đang thay đổi nhanh chóng. Trong 
khi công nghệ số mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng 
có những rủi ro và thách thức. Người học cần có khả 
năng phê phán và đánh giá thông tin một cách đúng 
đắn, cũng như biết cách phòng tránh các nguy cơ an 
ninh mạng và bảo mật thông tin. Hơn hết, NLS còn 
bao gồm khả năng hợp tác và giao tiếp hiệu quả trong 
môi trường trực tuyến, bao gồm làm việc nhóm từ xa, 
tham gia vào các cộng đồng trực tuyến và xây dựng 
mối quan hệ kinh doanh và xã hội qua mạng.
2.2. Tổng quan các nghiên cứu có liên quan

Ngày nay, công nghệ số thay đổi liên tục và gia 
tăng theo cấp số nhân, đang ảnh hưởng sâu rộng đến 
mọi mặt của đời sống và đã trở thành một phần thiết 
yếu của môi trường học tập. Trong quá trình chuyển 
đổi số giáo dục, hàng loạt các nghiên cứu đã được thực 
hiện nhằm khám phá các yếu tố cần thiết liên quan đến 
con người và bối cảnh để chuẩn bị sẵn sàng cho việc 
học tập thành công trong môi trường giáo dục ngày 
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càng được số hóa. Thuật ngữ “năng lực số” lần đầu 
tiên được đề cập bởi Gilster (1997), theo đó, được hiểu 
là khả năng khai thác, sử dụng thông tin ở nhiều định 
dạng khác nhau, từ các nguồn khác nhau, hiển thị qua 
máy tính. Sau đó, rất nhiều tác giả đã nghiên cứu và 
đưa ra quan điểm từ nhiều góc độ nhìn nhận. 

Mosa et al., (2016) đã khẳng định việc tham gia 
vào các khóa học năng lực số đã có ảnh hưởng tích 
cực đến khả năng sử dụng công nghệ thông tin và trí 
tuệ số của SV đại học. Điều này không chỉ giúp cải 
thiện hiệu quả học tập mà còn chuẩn bị cho SV một 
cách tốt nhất cho thị trường lao động. Nghiên cứu của 
Brown (2019) đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách mà 
việc sử dụng công nghệ thông tin có thể tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc phát triển năng lực số và cải thiện 
hiệu quả đào tạo. Sự tích hợp của công nghệ thông tin 
vào giáo dục đại học đã giúp tạo ra một môi trường 
học tập hiện đại và kích thích hơn. 

Bên cạnh các nghiên cứu trên thế giới, tại Việt 
Nam cũng có 2 nghiên cứu lớn liên quan tới NLS. 
Nguyễn Tấn Đại (2019) đã nghiên cứu ra mô hình 
NLS với 3 nhân tố gồm (1) Định vị thông tin, (2). Thụ 
đắc thông tin, (3) Hiệu dụng thông tin.  Trong đó có 8 
thành tố chính, bao gồm: (1) Xác định nhu cầu thông 
tin khi gặp vấn đề cần giải quyết; (2) Xác định phạm 
vi và tính phù hợp của nguồn thông tin; (3) Chọn 
phương pháp và công cụ tìm kiếm thông tin thích hợp; 
(4) Đánh giá, chọn lọc các thông tin tìm kiếm được; 
(5) Tổ chức, quản lý các thông tin thu thập được một 
cách khoa học; (6) Sử dụng hiệu quả các thông tin đã 
tìm thấy, sắp xếp và lưu trữ; (7) Sử dụng các công cụ 
trên máy tính để làm việc nhóm; (8) Soạn thảo tài liệu, 
trình trình bảy ý tưởng dạy nói hay viết. Nghiên cứu 
thứ 2 của Trần Đức Hoà & Đỗ Văn Hùng (2021) đã 
đề xuất khung NLS với 7 thành tố: (1) Vận hành thiết 
bị và phần mềm; (2) Năng lực thông tin và dữ liệu; (3) 
Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số; (4) Sáng tạo 
nội dung số; (5) An ninh và an toàn trên không gian 
mạng; (6) Học tập và phát triển kỹ năng số; (7) năng 
lực số liên quan đến nghề nghiệp.
2.3. Những thách thức trong việc nâng cao năng lực 
số cho SV tại Học viện Chính sách và Phát triển

Hạ tầng kỹ thuật: Học viện Chính sách và Phát 
triển được xây dựng mới trên diện tích 5ha và đi vào 
sử dụng vận hành từ năm 2021. Đây là một trong số 
những trường đại học được đầu tư trang thiết bị hiện 
đại bậc nhất miền Bắc. Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị 
để hỗ trợ phát triển NLS vẫn chưa hoạt động được hết 
công suất do việc thiếu phần mềm hoặc chưa đồng bộ 
trang thiết bị hiện có với yêu cầu của việc hỗ trợ việc 
học tập và nâng cao NLS.

Thiếu đào tạo phù hợp: Nhiều GV và cán bộ tại 
Học viện vẫn chưa được đào tạo đầy đủ về cách sử 
dụng công nghệ và phương pháp dạy học số hiệu quả. 
Điều này có thể làm giảm hiệu suất của việc tích hợp 
công nghệ vào quá trình giảng dạy và học tập.

An ninh thông tin: Đây là một trong những thách 
thức lớn vì việc bảo vệ thông tin cá nhân của SV và 
dữ liệu giáo dục là một vấn đề rất quan trọng. HIện 
tại Học viện vẫn đang trong quá trình xây dựng các 
biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn cho 
dữ liệu này.

Phân biệt địa lý và kinh tế: SV ở các khu vực 
nghèo hơn hoặc từ các gia đình có thu nhập thấp gặp 
khó khăn trong việc truy cập công nghệ và tài nguyên 
số do chưa được trang bị đầy đủ thiết bị cá nhân như 
máy tính, tai nghe,vv…. Điều này tạo ra một khoảng 
cách số về khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ 
giữa các SV.

Nâng cao ý thức: Trong tiến trình phát triển NLS, 
bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn tài liệu 
trực tuyến, Học viện cũng đã chú trọng đến việc giáo 
dục cho SV về việc sử dụng công nghệ một cách an 
toàn, đạo đức và hiệu quả. Dù vậy vẫn có những cá 
thể chưa thích ứng được với quá trình này nên vẫn cần 
tăng cường việc nâng cao ý thức về vấn đề này. 

Tích hợp vào chương trình giảng dạy: Đôi khi việc 
tích hợp công nghệ vào chương trình giảng dạy có gây 
ra sự mất cân đối giữa việc sử dụng công nghệ và việc 
giảng dạy truyền thống. Học viện đã và đang có sự cân 
nhắc kỹ lưỡng để tích hợp công nghệ một cách hợp lý 
và hiệu quả.
2.4. Giải pháp nâng cao năng lực số cho SV tại Học 
viện Chính sách và Phát triển
2.4.1. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin 
trong dạy và học tại Học viện

Công nghệ thông tin (CNTT) tạo điều kiện để đa 
dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục, đáp ứng mục 
tiêu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Cụ 
thể có nhiều hình thức học tập khác nhau như: dạy 
học trực tiếp hoàn toàn, dạy học trực tiếp có ứng dụng 
CNTT, dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp, dạy học 
trực tuyến hoàn toàn. CNTT còn hỗ trợ GV chuẩn bị 
việc dạy học, giáo dục, xây dựng kế hoạch dạy học, 
giáo dục thông qua sử dụng các phần mềm, học liệu 
số tạo ra các bài giảng đa phương tiện kích thích hứng 
thú và hiệu quả học tập của SV.

CNTT tạo điều kiện học tập đa dạng cho SV, tạo 
điều kiện để SV khám phá tích cực và chủ động nguồn 
tri thức, kích thích hứng thú học tập của SV, khuyến 
khích SV tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử 
nghiệm, có cơ hội phát triển năng lực thực tiễn, các kĩ 
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năng phức tạp, năng lực tổng hợp thông qua các hình 
thức học tập khác nhau.
2.4.2. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian 
mạng cho SV Nhà trường

Nhà trường cũng có thể cân nhắc xây dựng riêng 
một bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dành cho SV 
tại Học viện, để tuyên truyền, khuyến khích SV có 
hành vi, ứng xử văn minh trên môi trường số. Đây có 
thể vừa là công cụ giáo dục định hướng, vừa là sản 
phẩm để truyền thông hình ảnh đẹp của nhà trường. 
Bên cạnh đó, việc tổ chức những khóa học, lớp tập 
huấn có chất lượng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ 
năng khai thác, chia sẻ thông tin trên internet hay tổ 
chức các cuộc thi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông 
tin chắc chắn sẽ giúp việc học tập và hành trang lập 
nghiệp của mỗi SV thêm hoàn thiện.

Hầu hết các trường đã có kênh thông tin trên môi 
trường số và đa phần nó hữu ích với SV khi họ thường 
xuyên được cập nhật những vấn đề mà họ quan tâm 
như học tập, giải trí, khởi nghiệp. Nhưng chưa đủ, đo 
đó các kênh này cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò 
định hướng trào lưu, xu hướng của SV, thay vì chỉ 
thuần túy cung cấp thông tin. Và hầu hết mọi người 
đều hiểu rằng, muốn làm như vậy ngoài nội dung thì 
kênh thông tin cần phải có hình thức hấp dẫn với giới 
trẻ. Việc có một đội ngũ làm nội dung, thiết kế đồ họa 
tốt sẽ giúp những thông tin được lan tỏa rộng rãi hơn.
2.4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin phải thực chất 
và hiệu quả

Việc ứng dụng CNTT trong quản trị đại học là xu 
thế tất yếu của đào tạo đại học  ở Việt Nam hiện nay, 
tuy nhiên cần đi sâu vào thực chất và hiệu quả. Với Học 
viện, đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định, 
và cần tiếp tục phát huy hơn nữa. Cụ thể: Ứng dụng 
CNTT trong quản trị công tác tuyển sinh đại học, quản 
trị hồ sơ cán bộ, GV, học viên, SV; quản trị chương 
trình đào tạo; học liệu; điểm học tập, rèn luyện của học 
viên, SV. Ứng dụng CNTT trong quản trị, khai thác và 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nhà trường bao 
gồm: Nguồn lực cơ sở vật chất, nguồn lực con người 
(cán bộ, GV, học viên, SV) và các nguồn lực khác. 
Ứng dụng CNTT trong quản trị, đánh giá chất lượng 
công việc của cán bộ, GV, người lao động trong nhà 
trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị 
hoạt động giảng dạy. Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản trị hoạt động học tập của học viên, SV: 
Trên cơ sở các thiết bị công nghệ hiện có của học viên, 
SV như: máy tính, ipad, notebook, smartphone. SV sử 
dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động tự học, học trực 
tuyến trên các nền tảng trình duyệt, hoặc khai thác sử 

dụng các thông tin trên internet, các trang mạng xã hội 
như facebook, zalo. Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ: 
Ứng dụng CNTT trong quản trị việc đăng ký và cấp 
mã số các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ. Ứng 
dụng CNTT trong quản trị hoạt động nghiên cứu khoa 
học của chủ thể nghiên cứu khoa học.
3. Kết luận

Việc nâng cao năng lực số cho SV là vấn đề quan 
trọng đặt ra cho các trường đại học nói chung và Học 
viên nói riêng. Trong thời gian tới, để phát huy tốt 
hơn và phát triển NLS của SV, Học viện cần thực hiện 
đồng bộ một số giải pháp liên quan đến cả người dạy 
và người học để đạt kết quả khả quan trong quá trình 
toàn cầu hóa, nhằm khẳng định vị thế của trường trong 
bản đồ các trường Đại học tại Việt Nam và trong khu 
vực. 
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